






TT Tên tổ chức/cá nhân

TK giao 

dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

ngƣời có liên 

quan

Lý do

1 Nghiêm Xuân Thành Phó TGĐ 15/01/2012 15/06/2012

1.1 Nghiêm Xuân Bút Bố đẻ 15/01/2012 15/06/2012

1.2 Dương Thị Thuần Mẹ đẻ 15/01/2012 15/06/2012

1.3 Hà Kim Ngọc Vợ 15/01/2012 15/06/2012

1.5 Nghiêm Xuân Long Con trai 15/01/2012 15/06/2012

1.6 Nghiêm Hà Linh Con gái 15/01/2012 15/06/2012

1.7 Nghiêm Thị Thúy Chị ruột 15/01/2012 15/06/2012

1.8 Nghiêm Thị Hà Em ruột 15/01/2012 15/06/2012

1.9 Nghiêm Thị Loan Em ruột 15/01/2012 15/06/2012

1.10 Nghiêm Xuân Vượng Em ruột 15/01/2012 15/06/2012

2 Cát Quang Dƣơng UVHĐQT 28/02/2012

2.1 Nguyễn Thị Bích Hường Vợ 28/02/2012

2.2 Cát Bảo Châu Con 28/02/2012

2.3 Cát Hương Giang Con 28/02/2012

2.4 Cát Văn Sơn Cha 28/02/2012

2.5 Nguyễn Phước Diệu Hy Mẹ 28/02/2012

2.6 Cát Nguyên Hùng Anh 28/02/2012

2.7 Cát Diệu Hương Chị 28/02/2012

2.8 Cát Diệu Hà Em 28/02/2012

2.9
Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam

Phó Vụ 

trưởng Vụ 

tín dụng 

28/02/2012

2.10
Đại diện vốn Nhà nước 

tại VietinBank
28/02/2012

3 Nguyễn Thị Bắc UVHĐQT 28/02/2012

3.1 Nguyễn Gia Hân Bố đẻ 28/02/2012

3.2 Đỗ Thị Bàn Mẹ đẻ 28/02/2012

3.3 Nguyễn Ngọc Hòa Chồng 28/02/2012

3.4 Nguyễn Ngọc Hải Con 28/02/2012

3.5 Nguyễn Ngọc Dũng Con 28/02/2012

1. Bổ nhiệm 

giữ chức vụ 

PTGĐ 

Vietinbank 

từ ngày 

15/1/2012

2. Điều 

động bổ 

nhiệm giữ 

chức vụ 

Chánh văn 

Bổ nhiệm 

theo Nghị 

quyết 

ĐHĐCĐ 

thường niên 

năm 2012

Bổ nhiệm 

theo Nghị 

quyết 

ĐHĐCĐ 

thường niên 

năm 2012

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG 

VIỆT NAM

-----------------------

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------



TT Tên tổ chức/cá nhân

TK giao 

dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

ngƣời có liên 

quan

Lý do

4 Trần Xuân Châu UV HĐQT 28/02/2012

4.1 Trần Xuân Lư Bố đẻ 28/02/2012

4.2 Nguyễn Thị Cương Mẹ đẻ 28/02/2012

4.3 Bùi Thị Huyền Trang Vợ 28/02/2012

4.4 Trần Thị Hương Giang Con ruột 28/02/2012

4.5 Trần Xuân Đức Con ruột 28/02/2012

4.6 Trần Xuân Hy Anh ruột 28/02/2012

4.7 Trần Thị Kim Yến Em ruột 28/02/2012

4.8 Trần Thị Diệp Anh Em ruột 28/02/2012

5 Trần Thị Hồng Hạnh UV HĐQT 28/02/2012

5.1 Trần Hồng Chương Bố đẻ 28/02/2012

5.2 Nguyễn Thị Tuy Mẹ đẻ 28/02/2012

5.3 Nguyễn Việt Dũng Chồng 28/02/2012

5.4 Nguyễn Hoàng Linh Con ruột 28/02/2012

5.5 Nguyễn Khánh Linh Con ruột 28/02/2012

5.6 Hoàng Thu Thuỷ Con dâu 28/02/2012

5.7 Định Thị Ngọc Quyên Chị ruột 28/02/2012

5.8 Trần Hồng Hà Em ruột 28/02/2012

5.9
Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam

PVT.Vụ tín 

dụng
28/02/2012

5.1
Hội Liên hiệp phụ nữ 

Việt Nam

UVBCH 

Trung ương 

khoá X

28/02/2012

6 Nguyễn Viết Mạnh Phó TGĐ 01/03/2012

6.1 Lê Thị Loan Mẹ đẻ 01/03/2012

6.2 Vũ Thị Lan Hương Vợ 01/03/2012

6.3 Nguyễn Mạnh Linh Con ruột 01/03/2012

6.4 Nguyễn Viết Xuân Thanh Con ruột 01/03/2012

6.5 Nguyễn Viết Dũng Anh ruột 01/03/2012

6.6 Nguyễn Thị Thư Chị ruột 01/03/2012

6.7 Nguyễn Thị Phượng Em ruột 01/03/2012

6.8
Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Công thương
UV HĐQT 01/03/2012

Miễn nhiệm 

theo Nghị 

quyết 

ĐHĐCĐ 

thường niên 

năm 2012

Điều động 

bổ nhiệm 

giữ chức vụ 

Vụ trưởng 

Vụ Tín 

dụng, 

NHNN kể 

từ ngày 

01/3/2012

Miễn nhiệm 

theo Nghị 

quyết 

ĐHĐCĐ 

thường niên 

năm 2012



TT Tên tổ chức/cá nhân

TK giao 

dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

ngƣời có liên 

quan

Lý do

6.9

Công ty cổ phần chuyển 

mạch tài chính quốc gia 

VN (Banknet)

UV HĐQT 01/03/2012

7 Trần Kiên Cƣờng Phó TGĐ 01/03/2012

7.1 Trần Đại Hùng Bố đẻ 01/03/2012

7.2 Nguyễn Thị Yên Mẹ đẻ 01/03/2012

7.3 Nguyễn Thị Minh Vợ 01/03/2012

7.4 Trần Mai Anh Con gái 01/03/2012

7.5 Trần Mạnh Linh Con trai 01/03/2012

7.6 Trần Tiến Dũng Anh trai 01/03/2012

7.7 Trần Đại Phong Em trai 01/03/2012

7.8

Công ty TNHH MTV 

Quản lý quỹ 

NHTMCPCTVN

Chủ tịch 01/03/2012

7.9
Công ty Quản lý nợ và 

KTTS NHTMCPCTVN
Chủ tịch 01/03/2012

7.10
Quỹ tín dụng nhân dân 

TW

Đại diện 

vốn NHCT
01/03/2012

Điều động 

bổ nhiệm 

giữ chức vụ 

Vụ trưởng 

Vụ Tín 

dụng, 

NHNN kể 

từ ngày 

01/3/2012

Bổ nhiệm 

giữ chức vụ 

PTGĐ 

VietinBank 

từ ngày 

01/3/2012



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài 

khoản 

GD CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

I-         Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

1. Phạm Huy Hùng
Chủ tịch 

HĐQT
6,287 0.000240%

1.1 Phạm Huy Hàm Bố đẻ

1.2 Nguyễn Thị Thọ Mẹ đẻ

1.3 Phạm Thị Hoà Minh Vợ 9,644           0.000368%

1.4 Phạm Minh Khanh Con gái 0 0%

1.5 Phạm Vân Anh Con gái 0 0%

1.6 Phạm Huy Hoàn Anh ruột 0 0%

1.7 Phạm Thị Quý Chị ruột 0 0%

1.8 Phạm Thị Thanh Chị ruột 9 0%

1.9 Phạm Thị Hiền Chị ruột 0 0%

1.10 Phạm Thị Hậu Chị ruột 0 0%

1.11 Phạm Huy Oánh Anh ruột

1.12 Phạm Huy Ngoạn Anh ruột

1.13
Ngân hàng TNHH 

Indovina

Phó Chủ tịch 

HĐQT

1.14
Đại diện vốn Nhà nước 

tại VietinBank
842,177,178 32.12%

2 Nguyễn Văn Thắng
UVHĐQT, 

TGĐ
189,569 0.007231%

2.3 Nguyễn Văn Sung Bố đẻ

2.4 Vũ Thị Đính Mẹ đẻ 0 0%

2.5 Vợ Đã ly hôn

2.6 Nguyễn Hải Long Con 0 0%

2.7 Nguyễn Diệu Anh Con 0 0%

2.8 Nguyễn Thị Sâm Chị ruột 0 0%

2.9 Nguyễn Trung Sáng Anh ruột 0 0%

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM

-----------------------

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài 

khoản 

GD CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

2.10 Nguyễn Thị Tỏ Chị ruột 0 0%

2.11 Nguyễn Văn Sang Anh ruột 0 0%

2.12 Nguyễn Văn Quê Anh ruột 0 0%

2.13
Đại diện vốn Nhà nước 

tại VietinBank
631,632,883 24.09%

3 Phạm Thị Hoàng Tâm UV HĐQT 26,418 0.001008%

3.1 Phạm Trường Cửu Bố đẻ

3.2 Huỳnh Thị Nghĩa Mẹ đẻ

3.3 Nguyễn Dương Danh Chồng 0 0%

3.4 Nguyễn Tấn Phát Con ruột 2,970 0.000113%

3.5 Nguyễn Ngọc Hưng Con ruột 0 0%

3.6 Phạm Trường Vân Anh ruột 0%

3.7 Phạm Phùng Khai Anh ruột 0 0%

3.8 Phạm Thị Tài Chị ruột 0 0%

3.9 Phạm Hoàng Minh Anh ruột 0 0%

3.10 Phạm Trường Trí Em ruột

3.11

Công ty TNHH MTV 

cho thuê tài chính 

NHCTVN

Chủ tịch 

HĐQT

4 Nguyễn Hồng Vân UV HĐQT 3,553 0.000136%

4.1 Nguyễn Minh Khanh Bố đẻ

4.2 Võ Hải Đường Mẹ đẻ

4.3 Nguyễn Mạnh Cường Chồng 0 0%

4.4 Nguyễn Sĩ Nguyên Con ruột 0 0%

4.5 Nguyễn Hồng Lâm Em ruột 0 0%

4.6

Công ty TNHH MTV 

Bảo hiểm NH TMCP 

CTVN

Chủ tịch 

HĐQT

4.7

Công ty TNHH MTV 

Vàng bạc đá quý NH 

TMCP CTVN

Chủ tịch 

HĐQT

4.8
Hiệp hội Kinh doanh 

vàng Việt Nam

 UV Ban 

chấp hành 

TW



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài 

khoản 

GD CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

5 Đỗ Thị Thuỷ UV HĐQT 15,863 0.000605%

5.1 Đỗ Vũ Tiến Bố đẻ

5.2 Định Thị Phong Mẹ đẻ

5.3 Kim Đức Thịnh Chồng 15,724 0.000600%

5.4 Kim Thu Trang Con ruột 0 0%

5.5 Kim Thuỷ Tiên Con ruột 0 0%

5.6 Đỗ Kim Thu Chị ruột 0 0%

5.7 Đỗ Kim Trung Chị ruột 0 0%

5.8 Đỗ Tuyết Ngân Em ruột 0 0%

5.9 Đỗ Vũ Sơn Em ruột 0 0%

5.10
Công ty cổ phần chứng 

khoán NHCT VN

Chủ tịch 

HĐQT

6 Cát Quang Dƣơng UVHĐQT 0 0%

6.1
Nguyễn Thị Bích 

Hường
vợ 0 0%

6.2 Cát Bảo Châu con 0 0%

6.3 Cát Hương Giang con 0 0%

6.4 Cát Văn Sơn cha 0 0%

6.5 Nguyễn Phước Diệu Hy mẹ 0 0%

6.6 Cát Nguyên Hùng anh 0 0%

6.7 Cát Diệu Hương chị 0 0%

6.8 Cát Diệu Hà em 0 0%

6.9
Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam

Phó Vụ 

trưởng, Vụ 

tín dụng 

6.10
Đại diện vốn Nhà nước 

tại VietinBank
631,632,883 24.09%

7 Nguyễn Thị Bắc UVHĐQT 0 0%

7.1 Nguyễn Gia Hân Bố đẻ

7.2 Đỗ Thị Bàn Mẹ đẻ

7.3 Nguyễn Ngọc Hòa Chồng 0 0%

7.4 Nguyễn Ngọc Hải Con 0 0%

7.5 Nguyễn Ngọc Dũng Con 0 0%



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài 

khoản 

GD CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

8 Michael Knight Ipson UVHĐQT 0 0%

8.1 Gloria Dan Ipson Vợ 0 0%

8.2 Aimee Peggy Pflederer Con gái 0 0%

8.3 Daniel Andrew Ipson Anh trai 0 0%

8.4 Steven Earl Ipson Anh trai 0 0%

8.5 Jean Anne Ipson Em gái 0 0%

8.6 Mark Andrew Pflederer Con rể 0 0%

II-           Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1 Nguyễn Văn Thắng
UVHĐQT, 

TGĐ
189,569 0.007231%

2 Nguyễn Văn Du Phó TGĐ 25,579 0.000976%

2.1 Nguyễn Văn Khang Bố đẻ

2.2 Cao Thị Thư Mẹ đẻ

2.3 Nguyễn Thị Thu Hằng Vợ 0 0%

2.4 Nguyễn Thuý Quỳnh Con ruột 0 0%

2.5 Nguyễn Văn Đăng Con ruột 0 0%

2.6 Nguyễn Văn Khoa Con ruột 0 0%

2.7 Nguyễn Minh Ngọc Chị ruột 0 0%

2.8 Nguyễn Lệ Dung Chị ruột 0 0%

2.9 Nguyễn Cao Khánh Anh ruột 837 0.000032%

2.10 Nguyễn Tuyết Nga Chị ruột 0 0%

2.11 Nguyễn Lệ Kim Chị ruột 0 0%

2.12 Nguyễn Lệ Giao Chị ruột 0 0%

2.13
Ngân hàng TNHH 

Indovina
UV HĐQT

2.14
Hiệp hội Kinh doanh 

vàng Việt Nam

 UV Ban 

chấp hành 

TW

3 Phạm Anh Tuấn Phó TGĐ 71,716 0.002735%

3.1 Phạm Quang Thanh Bố đẻ

3.2 Vũ Thi Xuân Lan Mẹ đẻ 0 0%

(Xem mục I.2)



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài 

khoản 

GD CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

3.3 Phạm Thị Kim Loan Em ruột 0 0%

3.4 Phạm Anh Tú Em ruột 0 0%

3.5 Phạm Minh Tân Em ruột 0 0%

3.6 Phạm Thị Kim Anh Em ruột 0 0%

3.7  Đoàn Thị Thu Hà Vợ 5,660 0.000216%

3.8 Phạm Đoàn Quốc Dũng Con ruột 0 0%

3.9
Phạm Đoàn Quốc 

Cường
Con ruột 0 0%

4 Bùi Nhƣ Ý Phó TGĐ 2,009 0.000077%

4.1 Bùi Xuân Linh Bố đẻ 0 0%

4.2 Đỗ Tuyết Nhung Mẹ đẻ 0 0%

4.3 Nguyễn Ngọc Thành Chồng 0 0%

4.4 Nguyễn Ngọc Diệp Con ruột 0 0%

4.5 Nguyễn Ngọc Hân Con ruột 0 0%

4.6 Bùi Đỗ Hùng Em ruột 0 0%

4.7 Bùi Đỗ Mạnh Em ruột 0 0%

5 Lê Đức Thọ Phó TGĐ 32,919 0.001256%

5.1 Lê Học Thức Bố 0 0%

5.2 Ngô Thị Sợi Mẹ 0 0%

5.3 Trần Thị Minh Vỹ Vợ 10,482 0.000400%

5.4 Lê Minh Đức Con 0 0%

5.5 Lê Minh An Con 0 0%

5.6 Lê Trung Dũng Anh 0 0%

5.7 Lê Anh Tuấn Em 0 0%

5.8 Lê Kiên Cường Em 0 0%

5.9

Công ty TNHHMTV 

Chuyển tiền toàn cầu 

NHTMCPCTVN

Chủ tịch 

5.10

Công ty TNHH Bảo 

hiểm nhân thọ 

Vietinbank Aviva

Chủ tịch 

6 Võ Minh Tuấn Phó TGĐ 9,014 0.000344%

6.1 Võ Thanh Trung Bố

6.2 Lê Thị Hiệp Mẹ 0 0%

6.3 Trần Kim Thu Vợ 4,318 0.000165%



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài 

khoản 

GD CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

6.4 Võ Thị Lai Chị 0 0%

6.5 Võ Thị Di Chị 0 0%

6.6 Võ Thị Bảy Chị 0 0%

6.7 Võ Thị Tám Chị 0 0%

6.8 Võ Thị Ngọc Tú Em 0 0%

6.9 Võ Tuấn Bình Con 0 0%

6.10 Võ Tuấn Thăng Con 0 0%

7 Nguyễn Hoàng Dũng Phó TGĐ 37,741 0.001440%

7.1 Nguyễn Văn Đông Cha 0 0%

7.2 Trần Thị Xưa Mẹ 0 0%

7.3 Lê Thị Nga Vợ 0 0%

7.4 Nguyễn Lê Quỳnh Con 0 0%

7.5 Nguyễn Lê Huy Bảo Con 0 0%

7.6 Nguyễn Lệ Thuỷ Chị 0 0%

7.7 Nguyễn Lệ Tuyết Chị 0 0%

7.8 Nguyễn Lệ Ánh Chị 0 0%

7.9 Nguyễn Hoàng Vĩnh Em 0 0%

7.10 Nguyễn Hoàng Viễn Em 0 0%

7.11 Nguyễn Lệ Hồng Em 0 0%

7.12 Nguyễn Trần Hoà Bình Em 10 0.0000004%

8 Trần Kiên Cƣờng Phó TGĐ 4 0.0000002%

8.1 Trần Đại Hùng Bố đẻ 0 0%

8.2 Nguyễn Thị Yên Mẹ đẻ

8.3 Nguyễn Thị Minh Vợ 0 0%

8.4 Trần Mai Anh Con gái 0 0%

8.5 Trần Mạnh Linh Con trai 0 0%

8.6 Trần Tiến Dũng Anh trai 0 0%

8.7 Trần Đại Phong Em trai 0 0%

8.8

Công ty TNHH MTV 

Quản lý quỹ 

NHTMCPCTVN

Chủ tịch 0 0%



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài 

khoản 

GD CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 
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Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 
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Địa chỉ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

8.9

Công ty Quản lý nợ và 

KTTS 

NHTMCPCTVN

Chủ tịch

8.10
Quỹ tín dụng nhân dân 

TW

Đại diện vốn 

NHCT

III-        Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1 Trần Thị Lệ Nga
Trƣởng 

BKS
42,615 0.001625%

1.1 Trần Văn Dung Bố đẻ 0 0%

1.2 Nguyễn Oanh Nhi Mẹ đẻ 0 0%

1.3 Ngô Minh Sơn Chồng 0 0%

1.4 Ngô Minh Thu Trang Con ruột 0 0%

1.5 Trần Bích Hằng Chị ruột 0 0%

1.6 Trần Mạnh Tiến Em ruột 0 0%

1.7 Trần Công Thành Em ruột 898 0%

2 Phạm Thị Thơm
Uỷ viên 

BKS
0 0%

2.1 Phạm Cân Bố đẻ

2.2 Phạm Thị Khuya Mẹ đẻ 0 0%

2.3 Kim Đức Cường Chồng 0 0%

2.4 Kim Đức Minh Con ruột 0 0%

2.5 Kim Hương Thảo Con ruột 0 0%

2.6 Phạm Anh Tuấn Anh ruột 0 0%

2.7 Phạm Thị Hoa Chị ruột 0 0%

2.8 Phạm Ngọc Chung Anh ruột 0 0%

2.9 Phạm Tiến Thực Anh ruột 0 0%

2.10 Phạm Đức Tân Anh ruột 0 0%

2.11 Phạm Ngọc Thạnh Anh ruột 0 0%

2.12 Phạm Thị Ngọ Chị ruột 0 0%

2.13 Phạm Thứ Tám Anh ruột 0 0%

2.14
Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam

TP Chế độ, 

Vụ Tài 

chính-Kế 

toán

3 Phan Thị Quý
Ủy viên 

BKS
12,578 0.000480%
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Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
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3.1 Phan Hữu Choạch Bố đẻ

3.2 Nguyễn Thị Dậu Mẹ đẻ

3.3 Nguyễn Quang Giáp Chồng 0 0%

3.4 Nguyễn Thu Trà Con ruột 2,095 0.000080%

3.5
Nguyễn Thị Thanh 

Hiếu
Con ruột 0 0%

3.6 Phan Hữu Lại Anh ruột 0 0%

3.7 Phan Thị Hợi Chị ruột 0 0%

3.8 Phan Hữu Đinh Em ruột 0 0%

IV-        Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1 Nguyễn Hải Hƣng
Kế toán 

trƣởng
19,288 0.000736%

1.1 Nguyễn Minh Châu Bố đẻ 0 0%

1.2 Nguyễn Thị Liễu Mẹ đẻ 0 0%

1.3 Trần Thanh Phương Vợ 2,514 0.000096%

1.4 Nguyễn Phương Ngân Con gái

1.5 Nguyễn Minh Nghĩa Con trai

1.6 Nguyễn Mạnh Hà Em trai 0 0%


